2. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BẬC TIỂU HỌC

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-PGD&ĐT  ngày   tháng   năm 2018 của phòng GD&ĐT)
	Loại hình
	TT
	Tên trường
	Số phòng học văn hóa hiện có
	Số phòng học chức năng
	Số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn
	Chỉ tiêu
	Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	
	

	1
	2
	3
	
	
	4
	5
	6
	7
	8

	Công lập
	1
	Ái Mộ A
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 11 Phường Ngọc Lâm
	 

	
	2
	Ái Mộ B
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 12 đến tổ 28 Phường Ngọc Lâm
	 

	
	3
	Bồ Đề
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 24, 25, 27, 30 P Bồ Đề
	 

	
	4
	Ngọc Lâm
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 3,6,7,8,9,10,18,19,20,21,22,23,26,28,29 phường Bồ Đề; 

Học sinh thuộc chung cư 319, chung cư Beriver
	 

	
	5
	Cự Khối
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc Phường Cự Khối
	 

	
	6
	Phúc Đồng
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc  tổ 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18 Phường Phúc Đồng;

Học sinh thuộc tổ 15, 16 Phường Việt Hưng
	

	
	7
	Việt Hưng
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 12
Học sinh thuộc tổ 5 Phường Đức Giang
	

	
	8
	Thượng Thanh
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Gia Quất (Chưa gồm các tổ P Ngọc Lâm, Gia Thụy)
	 Nhập tổ đổi với ĐG

	
	9
	Thanh Am
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 17 đến tổ 26, tổ 28, tổ 31 Phường Thượng Thanh;

Học sinh thuộc tổ 9 Phường Đức Giang
	

	
	10
	Đức Giang
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 3,18, 20,21,22,26,27, Phường Đức Giang; 
	Nhập tổ đổi với TT

	
	11
	Ngô Gia Tự
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 6,7,8,10, 11,12,13 14, 15, 16, 17  Phường Đức Giang

Học sinh thuộc các tổ từ tổ 8 đến tổ 17, tổ 19, 20 phường Giang Biên không có nhu cầu học tại trường TH Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC)
	

	
	12
	Giang Biên
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc các tổ: 1,2,3,4,5,6,7, 18 Phường Giang Biên và chung cư Ruby

Học sinh thuộc các tổ từ tổ 8 đến tổ 17, tổ 19, 20 phường Giang Biên không có nhu cầu học tại trường TH Đô thị Việt Hưng (theo lộ trình CLC)
	

	
	13
	Đô thị Việt Hưng
	
	
	
	
	
	Học sinh có hộ khẩu các tổ từ 8 đến 17, tổ 19, 20 phường Giang Biên, khu Green house, khu biệt thự Palm Garden, khu biệt thự đô thị Việt Hưng
	 

	
	14
	Đô thị Sài Đồng
	
	
	
	
	
	HS có nhu cầu học chất lượng cao toàn quận; ưu tiên HS học MN ĐT Sài Đồng, MN ĐT Việt Hưng 
	Nhập rõ số liệu lớp song bằng

	
	15
	Sài Đồng
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 11 đến tổ 21 Phường Sài Đồng, tổ 13  Phường Phúc Đồng
	Đổi tên tổ 13 PĐ thành tổ 9 Phúc Đồng

	
	16
	Vũ Xuân Thiều
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 10, tổ 22 Phường Sài Đồng; 

Học sinh thuộc tổ 12, 13, 14 Phường Phúc Lợi
	 

	
	17
	Phúc Lợi
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 11 Phường Phúc Lợi
	

	 
	18
	Gia Thụy
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc P Gia Thụy
	

	 
	19
	Long Biên
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Thạch Bàn 3
	

	 
	20
	Ngọc Thụy
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 24, 25, 26, 27 phường Ngọc Thụy
	 

	 
	21
	Lý Thường Kiệt
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc tổ 18, 19, 20a, 28, 29, 30, 31, 32 phường Ngọc Thụy
	 

	
	22
	Gia Thượng 
	
	
	
	
	
	Học sinh thuộc các tổ 1, 2, 8, 9, 10, 20b, 33, 34, 35, 36, 37, 38 phường Ngọc Thụy
	

	 
	23
	Thạch Bàn A
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Thạch Bàn 3 
	

	 
	24
	Thạch Bàn B
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Thạch Bàn 3 
	

	
	25
	Thạch Bàn 3
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Thạch Bàn 3 
	TBB nhập

	
	26
	Gia Quất
	
	
	
	
	
	Theo đề án thành lập TH Gia Quất (Chỉ gồm các tổ thuộc P Thượng Thanh) 
	Thượng Thanh nhập

	Ngoài CL
	1
	Wellspring
	
	
	
	
	
	Học sinh có nhu cầu trên toàn Thành phố
	 


Phòng chức năng gồm các phòng Tin học, NN, Nghệ thuật, Chuyên đề 

